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XÃ LONG HÒA Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

  

Số:        /BC-UBND Long Hòa, ngày 26 tháng 9 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế xã hội từ ngày 19/9/2025 – 26/9/2025, 

chương trình công tác tuần tới 

 

I. Kết quả thực hiện trong tuần 

1. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã 

- Tham dự cuộc họp đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị 

quyết 18-NQTW. 

- Tham dự buổi làm việc trao đổi khẩu độ và vị trí cống thoát nước trên 

tuyến thuộc dự án Xây dựng tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh và dự án Xây dựng cầu Cổ Chiên 2, kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh. 

- Tham dự Hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo Chính phủ 

về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. 

- Tham dự hội nghị phổ biến triển khai thi hành các văn bản mới được Quốc 

hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 9. 

- Tham dự cuộc họp bảo vệ dự toán chi ngân sách năm 2026 và kế hoạch 

2026-2028. 

- Tham dự hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQTW. 

2. Lĩnh vực kinh tế 

2.1 Thuỷ sản 

- Tình hình thả nuôi: Có 175 hộ thả nuôi thủy sản, diện tích 87,57 ha, con 

giống 58,86 triệu con, nâng đến nay có 3.938 hộ thả nuôi, diện tích 

2.962,34/2.979,12 ha đạt 99,44% kế hoạch, con giống 478,07 triệu con(1). 

- Về thiệt hại: Có 15 hộ (16 ao), diện tích 4,6 ha, con giống 5,5 triệu con, 

nâng đến nay có 75 hộ bị thiệt hại (77 ao), diện tích 20,77 ha, con giống 23,4 triệu 

con (tôm nghi bệnh đỏ thân, đốm trắng, gan tụy cấp và bị EHP). 

- Về thu hoạch: Tổng sản lượng đến nay 8.674,58/9.950 tấn, đạt 87,18% kế 

hoạch (Trong đó: Tôm thẻ: 3.004,12/2.952,11 tấn, đạt 101,76% kế hoạch; tôm càng 

xanh: 1.359,32/1.708,93 tấn, đạt 79,54% kế hoạch; Tôm sú: 145,17/145,91 tấn, đạt 

99,49% kế hoạch). 

+ Khai thác biển: 2.397,69/3.096,44 tấn, đạt 77,43% kế hoạch(2). 

                                                 
(1 )- Có 50 hộ thả nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiêp (52 ao), diện tích 19,1 ha, con giống 

27,1 triệu connâng tổng số đến nay có 936 lượt hộ thả nuôi tôm thẻ công nghiệp (1.078 ao), diện 

tích 206,59 ha, con giống 221,76 triệu con; Có 60 hộ thả nuôi tôm thẻ xen canh, diện tích 40,4 

ha, con giống 18,4 triệu con đến nay có 901 lượt hộ thả nuôi tôm thẻ xen canh, diện tích 398,51 

ha, con giống 101 triệu con. 

- Có 06 hộ nuôi tôm thẻ công nghệ cao (21 ao), diện tích 1,55 ha, con giống 2,64 triệu con. 

- Có 50 hộ thả nuôi tôm càng xanh, diện tích 28,4 ha, con giống 10,7 triệu connâng đến 

nay có 1.085 lượt hộ thả nuôi tôm càng xanh, diện tích 1.113,57 ha, con giống 117,1 triệu con. 

- Đến nay có 498 hộ thả nuôi tôm sú, diện tích 481,8 ha, con giống 23,38 triệu con.  

- Đến nay có 503 hộ thả nuôi cua biển, diện tích 522,2 ha, con giống 7,17 triệu con. 

- Đến nay có 02 HTX thả nuôi nghêu, diện tích 240,3 ha, con giống 5 triệu con. 

- Có 07 hộ nuôi lươn (23 bể xi măng), diện tích 0,02 ha, con giống 0,02 triệu. 
(2)  - Tôm: 10,3 tấn, nâng tổng số đến nay 550,87/683,45 tấn, đạt 80,60% so kế hoạch.  
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+ Khai thác nội đồng:  1.121,68/1.337,95 tấn, đạt 83,84% kế hoạch;(3). 

+ Nuôi trồng thủy sản: 5.155,21/5.515,61 tấn, đạt 95,4% kế hoạch;(4). 

- Dự thảo báo cáo tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Long Hòa. 

- Báo cáo danh sách hộ có ao nuôi tôm thẻ thâm canh mật độ cao năm 

2025. 

2.2 Trồng trọt 

- Vụ lúa mùa Thu - Đông 2025: xuống giống 22 ha, nâng đến nay xuống 289 

ha đạt 104,33% so với kế hoạch (trong đó: lúa hữu cơ, xuống giống 120 ha, đạt 

100%). 

- Cây màu: Diện tích trồng mới 0,1 ha, nâng đến nay 9,3/9,5 ha, năng suất 

13 tấn/ha, sản lượng 120,9/117,8 tấn, đạt 102,63% so kế hoạch (chủ yếu rau các 

loại). 

- Cây làm thức ăn cho gia súc (cỏ): Đến nay diện tích 189/137,5 ha, năng 

suất 47 tấn/ha, sản lượng 8.883/8.746,38 tấn, đạt 119% so kế hoạch. 

- Dừa: Diện tích trồng mới 0.4 ha, nâng diện tích đến nay 38,6 ha, năng suất 

9.522 trái/ha, sản lượng 367.549,2/440.400 trái, đạt 83,46% so kế hoạch. 

- Cây ăn trái: Đến nay diện tích 17,8 ha, năng suất 7,9 tấn/ha, sản lượng 

140,62/128,74 tấn, đạt 109,23% so kế hoạch. 

2.3 Chăn nuôi, thú y: 

- Hiện tổng đàn gia cầm tăng 165 con (trong đó gà 75 con, vịt 90 con), nâng 

đàn gia cầm đến nay 46.011 (trong đó gà 23.514 con; vịt 22.497 con). 

- Đàn bò đến nay 2.699 con (tăng 04 con); đàn heo đến nay 1051 con (tăng 

09 con); đàn dê đến nay 530 con. 

- Tình hình dịch bệnh: Không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, 

                                                                                                                                                             

- Cá các loại: 19,7 tấn, nâng tổng số đến nay 713,18/930,88 tấn, đạt 76,61% so kế hoạch.  

- Hải sản khác: 19,6 tấn, nâng tổng số đến nay 1.133,64/1.482,11 tấn, đạt 76,49% so kế 

hoạch. 
(3)  - Tôm: 12,4 tấn, nâng tổng số đến nay 295,3/334,96 tấn, đạt 88,16% so kế hoạch. 

- Cá các loại: 11,1 tấn, nâng tổng số đến nay 371,89/448,19 tấn, đạt 82,98% so kế hoạch. 

- Thủy sản khác: 11,7 tấn, nâng tổng số đến nay 454,49/554,8 tấn, đạt 81,92% so kế hoạch. 
(4)  - Tôm càng xanh: Thu hoạch 54,7 tấn, nâng tổng số đến nay 1.304,62/1.708,93 tấn, đạt 

76,34% kế hoạch. 

- Tôm sú: 2,7 tấn, nâng tổng số đến nay 142,47/145,91 tấn, đạt 97,64% kế hoạch. 

- Tôm thẻ:  

+ Có 117 hộ thu hoạch tôm thẻ chân trắng công nghiệp (123 ao), diện tích 30,5 ha, sản 

lượng 123,8 tấn, nâng tổng số đến nay có 623 hộ thu hoạch (683 ao), diện tích 162,27 ha; sản 

lượng 1.529,98 tấn;  

+ Có 80 hộ thu hoạch tôm thẻ chân trắng xen canh (82 ao), diện tích 78,67 ha, sản lượng 4 

tấn, nâng tổng số đến nay có 653 hộ thu hoạch (688 ao), diện tích 340,94 ha, sản lượng 1.474,14 

tấn 

+ Sản lượng tôm thẻ công nghệ cao 94,5 tấn. 

 Tổng sản lượng thu hoạch tôm thẻ: 3.004,12/2.952,11 tấn, đạt 104,9% kế hoạch. 

- Cá các loại: 13,9 tấn, nâng tổng số đến nay 264,01/283,8 tấn, đạt 93,03% kế hoạch (trong 

đó lươn 28,8/40 tấn, đạt 72%). 

- Cua biển: 7,3 tấn, nâng tổng số đến nay 282,49/307,36 tấn, đạt 91,91% kế hoạch. 

- Vọp: Đến nay 8/7,5 tấn, đạt 106,67%. 

- Nghêu: HTX nghêu Tiến Thành và HTX NN Long Thành ước thu hoạch 3,6 tấn, nâng 

tổng số 110,1/110 tấn, đạt 100,09%. 
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gia cầm. 

2.4 Thủy lợi, đê điều: 

Hệ thống cống, bọng và các kênh trên địa bàn xã được quản lý và vận hành 

tốt, phục vụ đủ nước cho bà con nuôi trồng thủy sản.  

2.5 Lâm nghiệp 

Phối hợp với các ngành có liên quan tuần tra bảo vệ rừng phòng hộ.  

2.6 Xây dựng và công thương 

- Phối hợp với cảng vụ số 5 kiểm tra các bến bãi mua bán vật liệu xây dựng 

trên địa bàn xã (Phước Hồng - ấp Bùng Binh, Phước Thành - ấp Thôn Vạn, Quí 

Quyên - ấp Rạch Gốc). 

- Khơi công trình đường đal do Ban quản lý Dự án khu vực Châu Thành làm 

chủ đầu tư ấp Xẻo Ranh đến nay đạt khoảng 40%; ấp Rạch Sâu đạt khoảng 75% 

khối lượng công trình; Công trình Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Rạch 

Sâu (Nhà ông 9 Lo – Nhà ông Đệ) đến nay đạt khoảng 25% khối lượng công trình. 

2.7 Tài nguyên, môi trường 

Phối hợp với các phòng chuyên môn lập biên bản đình chỉ 01 trường thi 

công trên phần đất tranh chấp đối với thửa đất số 642, 647 cùng tờ bản đồ số 3 tọa 

lạc tại ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa. 

2.8 Tài chính 

- Thu phí lệ, lệ phí: Đến nay đã thu 2.400.940đ. 

2.9 Tàu cá 

Triển khai Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ cho hộ có tàu cá 

đánh bắt thủy sản theo quy định về việc lấp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá 

cho 21 phương tiện chủ tàu cá. 

3. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

3.1. Văn hóa - thông tin - truyền thanh 

Tiếp âm đài truyền thanh 02 buổi/ngày, nội dung phổ biến các thông tin thời 

sự trong tỉnh và cả nước. 

3.2 Công tác nội vụ 

- Ban hành Quyết định người hoạt động không chuyên trách xã nghỉ thôi 

việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP  của Chính 

phủ. 

- Tham mưu báo cáo về việc công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân 

rộng, phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng năm học 2024-2025 

3.3 Công tác an sinh xã hội 

- Tiếp nhận 04 hồ sơ mai táng với tổng số tiền 40.000.000đ. 

3.4 Công tác Y tế 

- Công tác khám chửa bệnh: Tổng số khám bệnh 256 lượt bệnh nhân, trong đó Y 

học cổ truyền 46, nâng đến nay 5.309 lượt, Y học cổ truyền 515, chuyển tuyến trên 108 

trường hợp. 

- Thực hiện đợt cao điểm truyền thông và vận động tích hợp Sổ sức khỏe điện 

tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn xã Long Hòa. Kết quả trong tuần đã tích hợp 

Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID được 379 trường hợp nâng đến nay 412 

trường hợp. 

4. Hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công 
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- Trong tuần tiếp nhận 50 hồ sơ, trong đó: 

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: 00 hồ 

sơ, chiếm tỷ lệ 0,00%. 

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 50 hồ sơ, chiếm 100% trong tổng số hồ sơ 

đã tiếp nhận. 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận theo lĩnh vực: 

+ Chứng thực: 36 hồ sơ. 

+ Hộ tịch: 08 hồ sơ. 

+ Đất đai: 05 hồ sơ. 

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 01 hồ sơ. 

- Số hồ sơ mang sang: 03. 

- Số hồ sơ đã giải quyết: 48 hồ sơ, xử lý trước hạn 48 hồ sơ; đang xử lý 05 

hồ sơ (Đúng hạn). 

* Nâng tổng số đến nay: 667 hồ sơ; trực tuyến 644 hồ sơ, đạt 96,55%, trực 

tiếp 23 hồ sơ, chiếm 3,73%. Hồ sơ đã xử lý 662 (Trước hạn 662); đang xử lý 05 hồ 

sơ (Đúng hạn). 

5. Quốc phòng, an ninh  

5.1 Quốc Phòng: 

- Hội đồng NVQS xã tiến hành sơ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 

2026 cho 68/68 công dân theo kế hoạch. 

- Ra quyết định điều động cán bộ, chiến sĩ Dân quân binh chủng phòng 

không xã Long Hòa tham gia tập huấn Tổ quan sát, thông báo, báo động phòng 

không năm 2025 theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh quân số 04 đ/c 

5.2 An ninh, trật tự: 

- Tình hình an ninh quốc phòng: Ôn định. 

- Trật tự xã hội: Không xảy ra. 

- Tệ nạn xã hội: Không xảy ra. 

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật hành chính 

về trật tự xã hội: 

+ Gọi hỏi, giáo dục 03 đối tượng trong diện quản lý (03 Đề án 442). 

+ Ban  quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp với tổng số tiền 

15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) về hành vi đánh bạc. 

- Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật hành chính về ma túy: 

Kiểm tra chất ma túy trong cơ thể 02 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất ma 

túy (ngoài diện). Kết quả: Âm tính, Công an xã cho cam kết không vi phạm. 

- Trật tự ATGT: 

+ Tuần tra đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn xã được 07 cuộc, 28 lượt 

đồng chí tham gia. Kết quả: Tình hình ổn. 

+ Tiếp nhận 13 hồ sơ xe các loại (Đăng ký lần đầu 12, Cấp lại 01, Cấp đổi 

00, Thu hồi 00) qua cổng Dịch vụ công (đã số hóa 100% hồ sơ trong tuần), đã giải 

quyết 100% đúng hạn. 

- Công tác thi hành án hình sự và HTTP: Trên địa bàn hiện đang quản lý là 51 

đối tượng chấp hành xong án phạt tù, 05 hồ sơ án treo, 01 đối tượng truy nã, 19 đối 

tượng thuộc diện quản lý theo đề án 442. 

- Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: 

+ Quản lý thường trú: 40 hồ sơ (ĐKTT: 19 HS, Trong đó ĐKTT lần đầu: 11 
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HS; xác nhận thông tin cư trú 12 HS; xóa ĐKTT 05 HS; điều chỉnh thông tin cư trú 

trong CSDL 04 HS) đã giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn, số hóa 100% (11 hồ sơ 

ĐKTT lần đầu). 

+ Quản lý tạm trú: 01 (ĐK tạm trú 01. Khai báo thông tin về nơi ở hiện tại 0). 

- Công tác tuần tra đảm bảo ANTT: Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, 

Đồn biên phòng Long Hòa tuần tra vũ trang 08 cuộc có 50 lượt đồng chí tham gia. 

Kết quả: nhắc nhở 01 trường hợp người dân tự giác bảo vệ tài sản, phòng ngừa 

trộm cắp. 

- Công tác PCCC và CNCH: Phối hợp với Lực lượng ANTT ở cơ sở kiểm 

tra 03 cơ sở( 01 cơ sở Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, 02 

Cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã), 06 người tham dự. Kết 

quả: Chưa phát hiện vi phạm, qua kiểm tra hướng dẫn, Công an xã đã tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức, quy định về công tác PCCC cho các cơ sở trên. 

6. Tư pháp 

- Tiếp công dân thường xuyên của lãnh đạo: 01 cuộc có 01 công dân  đến 

tiếp. 

- Nội dung tiếp: Tranh chấp đất đai. 

- Tiếp nhận, phân loại xử lý đơn: Tổng số đơn: 04 đơn. (đất đai). 

- Nội dung: Phản ánh kiện nghị tranh chấp đất đai 04. 

+Số đơn đã xử lý: 04 đơn. 

+ Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 04 đơn. 

- Kết quả giải quyết: Đã chuyển Phòng kinh tế giải quyết theo thẩm quyền. 

7. Khó khăn 

- Nhân sự bố trí tại Trung tâm còn thiếu và đảm nhiệm hỗ trợ thực hiện thêm 

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, chứng thực nên trong thực hiện nhiệm vụ chưa đạt kết 

quả cao, nhất là thực hiện việc số hóa hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; xử lý 

hồ sơ còn trễ thời gian do Công chức vừa thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận và 

thực hiện việc chứng thực, trả kết quả cho người dân hồ sơ giấy và trên Cổng dịch 

vụ công. 

- Các hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai chưa tiếp nhận được do phòng Kinh tế 

chưa có cán bộ chuyên môn về đất đai; tỉnh chưa cấp phôi giấy và chưa có máy để 

in giấy chứng nhận Quyền SDĐ. 

- Nhiều người dân chưa có tài khoản VNeID định danh điện tử mức độ 2, 

nhiều lúc hệ thống đường truyền không truy cập được. 

8. Kiến nghị 

Đề xuất Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo các Phòng chuyên môn thực hiện tốt 

việc ký số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống 

dịch vụ công. 

II. Chương trình công tác tuần tới 

1. Lĩnh vực Kinh tế 

- Phối hợp với cảng vụ 5 kiểm tra bến thủy nội địa: Thủ Trước-Mỹ Long, 

Thủ Sau-An Qui; Thôn Vạn-Cồn Phụng. 

- Trả kết quả 01 hồ sơ đính chính quyền sử dụng đất, 01 hồ sơ xác định lại 

diện tích đất ở. 

- Nắm tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và động vật thủy sản.      

- Tiếp tục nắm tình hình xuống giống vụ lúa mùa Thu - Đông 2025. 
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2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

Tiếp tục phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận và giải 

quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực Phòng phụ trách. 

3. Trung tâm phục vụ hành chính công 

- Nhân sự bố trí tại Trung tâm còn thiếu và đảm nhiệm hỗ trợ thực hiện thêm 

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, chứng thực nên trong thực hiện nhiệm vụ chưa đạt kết 

quả cao, nhất là thực hiện việc số hóa hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; xử lý 

hồ sơ còn trễ bước do Công chức vừa thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận và thực 

hiện việc chứng thực, trả kết quả cho người dân hồ sơ giấy và trên Cổng dịch vụ 

công. 

- Các hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai (Cấp giấy lần đầu) chưa tiếp nhận được do 

phòng Kinh tế chưa có cán bộ chuyên môn về đất đai; xã chưa có máy để in giấy 

chứng nhận Quyền SDĐ. 

- Nhiều người dân chưa có tài khoản VNeID định danh điện tử mức độ 2, 

cán bộ phải hướng dẫn làm giúp gây mất thời gian. 

4. Quốc phòng an ninh 

- Nắm tình hình có liên quan đến ANTT trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác 

nghiệp vụ cơ bản phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi 

vi phạm pháp luật, thường xuyên gọi hỏi giáo dục các đối tượng trong diện quản lý, góp 

phần đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn. 

- Tiếp tục cập nhật hoàn chỉnh dữ liệu Quốc gia về dân cư, đăng ký cư trú, trả 

lời phiếu xác minh CT10, yêu cầu trao đổi của các đơn vị nghiệp vụ trong Công an 

nhân dân. 

- Phối hợp các lực lượng tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, xử lý các điểm 

tệ nạn xã hội phát sinh. 

- Đảm bảo chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, sẵn sàng tiếp nhận, giải 

quyết các vụ việc về ANTT và các thủ tục hành chính cho nhân dân. 

5. Tư pháp 

Phối hợp với Phòng kinh tế tiến hành xác minh, giải quyết đơn kiến nghị, phản 

ánh và tranh chấp đất đai. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện trong tuần báo cáo của Ủy ban nhân 

dân xã Đảng ủy nắm./. 

Nơi nhận:   
- VP UBND tỉnh;                                                                           

- TT ĐU-HĐND xã; 

- CT, các Phó CTUBND xã;                                                                    

- Các ngành, ấp;                                                          

- Lưu: VT.                                               

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Pham Văn Mười 
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